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ĐẠI HỌC DUY TÂN 

TRUNG TÂM TIN HỌC 
ĐỀ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ 

Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ Bản 

Thời gian làm bài: 90 Phút 

ĐỀ: 

02 

 

Mã thí sinh:  .............  Họ và tên:  ...................................... Ngày sinh: ............. Số máy:  ....  
(Chú ý: Học viên điều đầy đủ thông tin trên; Học viên nộp lại đề thi cho giám thị trước khi ra khỏi phòng thi) 

ĐỀ BÀI 
PHẦN 1: LƯU TRỮ BÀI THI 

- Tạo 01 thư mục để lưu các File  bài thi theo hướng dẫn của Giám thị 

- Tạo 3 File: 1 File word, 1 File excel,  1File powerpoint trong thư mục trên, các File có tên “STT_Họ và tên_Mã 

SV (4 số cuối)”  

PHẦN 2 (4.0 ĐIỂM): MICROSOFT WORD 

Câu 1. Thiết Page A4, left= 3cm, right=top=bottom=2cm, font chữ Time New Roman, size chữ 13. (0.5 điểm) 

Câu 2. Sừ dụng WordArt, SmartArt, Shape, Equation để tạo nội dung văn bản dưới đây. (1.5 điểm). 

 

Câu 3. Sử dụng Table, Tab, WordArt, Symbol để tạo nội dung văn bản dưới đây. (2.0 điểm). 

 

PHẦN 3: MICROSOFT EXCEL (4 điểm) 

Câu 1 (0.5 điểm): Tạo và định dạng các bảng dưới đây 

Câu 2 (0.5 điểm): Tên hàng: Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng và Bảng phụ. 
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Câu 3 (0.5 điểm): Số lượng: Dựa vào các ký tự số đầu tiên của Mã hàng. 

Câu 4 (0.5 điểm): Đơn giá: Dựa vào Tên hàng, loại hàng và Bảng phụ. 

Câu 5 (0.5 điểm): Thành tiền = số lượng * Đơn giá. Nếu mua hàng trong tháng 7 và tháng 9 thì thành 

tiền được giảm 2% còn lại không giảm. 

Câu 6 (0.5 điểm): Tiền giảm: Giảm 10% Thành tiền nếu mua Gạch men, giảm 5% Thành tiền nếu mua 

hàng vào ngày thứ 4 còn lại không được giảm giá. 

Câu 7 (0.5 điểm): Thống kê tổng số lượng Gạch men đã bán. 

Câu 8 (0.5 điểm): Sắp xếp tăng dần theo Tên hàng, nếu trùng sắp giàm dần theo số lượng. 

 

PHẦN 4: MICROSOFT POWER POINT (2 điểm) 

  

 

Câu 1. (0.5 điểm) Tạo nội dung cho 3 slide theo mẫu 

Design tùy chọn, định dạng Header/Footer theo mẫu. 

Câu 2. (0.5 điểm) Sử dụng Slide Master tạo 2 nút lệnh 

Home, End trong đó home về đầu, End kết thúc trình 

chiều. Tạo hiệu ứng cho 2 nút lệnh tự động di chuyển 

từ trái sang phải. 

Câu 3. (0.5 điểm) Từ slide 1 tạo các liên kết tương ứng 

đến slide 2 và 3: Khi nhấn vào ô "Kỹ năng lắng nghe" 

chuyển sang slide 2. Khi nhấn vào ô "Kỹ năng quản lý 

thời gian" chuyển sang slide 3. 

Câu 4. (0.5 điểm) Thiết lập hiệu ứng Transition khác 

nhau giữa các slide. Tạo hiệu ứng Animation cho tất cả 

các đối tượng trên 3 slide 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Thí sinh nộp lại đề thi cho 

Giám thị. Giám thị không giải thích đề) 

  


